
Số 

lượng 

Khối lượng 

(m3)

Số 

lượng 

Khối 

lượng 

(m3)

1 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
13,860 13,860

Quyết định  số 0000011/QĐ-XPHC ngày 

04/10/2024

Đội KLCĐ và PCCCR số 3

2 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
4,000 4,000

Quyết định  số 0000015/QĐ-TT ngày 10/6/2025

Đội KLCĐ và PCCCR số 3

3 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
3,018 3,018

Quyết định  số 000094/QĐ-TT ngày 21/7/2025

Hạt Kiểm lâm khu vực Ea H'Leo

4 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
5,460 5,460

Quyết định  số 0291/QĐ-XPHC ngày 24/4/2025 

của Hạt Kiểm lâm Ea H'Leo-Krông Búk

5 Củi 6 Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
4,000 4,000

Quyết định  số 0294/QĐ-XPHC ngày 21/5/2025 

của Hạt Kiểm lâm Ea H'Leo-Krông Búk

6 Củi 6 Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
2,600 2,600

Quyết định  số 0295/QĐ-XPHC ngày 21/5/2025 

của Hạt Kiểm lâm Ea H'Leo-Krông Búk

7 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
7,030 7,030

Quyết định  số 00005/QĐ-XPHC ngày 22/8/2025 

của Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

8 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
7,200 7,200

Quyết định  số 00006/QĐ-XPHC ngày 29/8/2025 

của Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

9 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
2,240 2,240

Quyết định  số 00007/QĐ-XPHC ngày 04/9/2025 

của Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

10 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
0,552 0,552

Quyết định  số 00009/QĐ-XPHC ngày 10/9/2025 

của Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

11 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
21,000 21,000

Quyết định  số 00011/QĐ-TT ngày 16/9/2025 

của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

(Kèm theo Thông báo số:        TB-HKL, ngày      tháng 7 năm 2026 của Hạt Kiểm lâm khu vực Ea H'leo)

Ghi chúStt Tên tài sản Nhóm Đvt Quy cách hoặc đặc điểm tài sản

Gỗ tròn Gỗ xẻ

Tổng cộng

Lâm sản ngoài gỗ: Củi: 104,541 Ster

CHI CỤC KIỂM LÂM ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC EA H'LEO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ LÂM SẢN



12 Củi 6 Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
4,050 4,050

Quyết định  số 00024/QĐ-XPHC ngày 

30/10/2025 của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

13 Củi 6 Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
4,131 4,131

Quyết định  số 00025/QĐ-XPHC ngày 

30/10/2025 của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

14 Củi 6 Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
8,840 8,840

Quyết định  số 00031/QĐ-XPHC ngày 

13/11/2025 của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

15 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
3,200 3,200

Quyết định  số 00033/QĐ-TT ngày 19/11/2025 

của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

16 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
8,640 8,640

Quyết định  số 00042/QĐ-TT ngày 29/12/2025 

của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

17 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
0,940 0,940

Quyết định  số 00002/QĐ-XPHC ngày 

04/02/2026 của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

18 Củi Ster
Thực vật rừng ngoài gỗ (củi) thuộc loài 

thông thường
3,780 3,780

Quyết định  số 00003/QĐ-XPHC ngày 

04/02/2026 của  Hạt Kiểm lâm KV Ea H'Leo

Tổng hợp chi tiết: 

1.Củi các loại: 104,541 Ster

                    Ea Drăng, ngày        tháng       năm 2026

Châu Thị Chí

            Thủ trưởng đơn vị

                          Trịnh Ngọc Trí

Người lập biểu
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